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Họ và tên:………………………………..Lớp…………

1. Tập đọc

Trung thu độc lập: Tình thương yêu các em nhỏ của anh chiến sĩ, mơ ước của anh về tương lai của các em trong đêm trung thu độc lập đầu tiên của đất nước.

Ở vương quốc tương lai: Ước mơ của các bạn nhỏ về một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, ở đó trẻ em là những nhà phát minh giàu trí tưởng tượng và sáng tạo, góp sức mình phục vụ cuộc sống.
      2. Luyện từ và câu

 Quy tắc viết tên người, tên địa lí Việt Nam
1. Tên người: 
Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

* Chú ý: Tên danh nhân, nhân vật lịch sử được cấu tạo bằng cách kết hợp bộ phận vốn là danh từ chung với bộ phận tên gọi cụ thể cũng được coi là tên riêng và viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người.

2. Tên địa lí: 
Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

* Chú ý: Tên địa lí được cấu tạo bởi danh từ chỉ hướng hoặc bằng cách kết hợp bộ phận vốn là danh từ chung, danh từ chỉ hướng với bộ phận tên gọi cụ thể cũng được coi là danh từ riêng chỉ tên địa lí và viết hoa theo quy tắc viết hoa tên địa lí.

3. Tên dân tộc: 
Viết hoa chữ cái đầu của tất cả các âm tiết.

4. Tên người, tên địa lí và tên các dân tộc Việt Nam thuộc các dân tộc thiểu số anh em có cấu tạo từ đa âm tiết (các âm tiết đọc liền nhau): Đối với mỗi bộ phận tạo thành tên riêng, viết hoa chữ cái đầu và có gạch nối giữa các âm tiết.

5. Tên cơ quan, tổ chức, đoàn thể: Viết hoa chữ cái đầu của âm tiết đầu tiên và các âm tiết đầu của các bộ phận tạo thành tên riêng.

3. Tập làm văn
Cách xây dựng đoạn văn kể chuyện và phát triển câu chuyện
- Mỗi một đoạn văn cần có mở đoạn, thân đoạn và kết đoạn.

- Giữa các đoạn văn nên có từ nối ở đầu đoạn văn để liên kết các đoạn văn lại với nhau

- Trình tự sắp xếp các sự việc

Các sự việc trong đoạn văn cần được sắp xếp theo trình tự hợp lí. 

+ Trình tự thời gian

+ Trình tự phù hợp với ý đồ của người kể chuyện

BÀI TẬP THỰC HÀNH
Phần I. Đọc hiểu

Đọc thầm truyện sau và trả lời câu hỏi:
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GIỮ VỮNG ƯỚC MƠ

Một ngày nọ, một gia đình quý tộc giàu có nhất nước Anh đã đưa con về miền quê nghỉ mát. Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra. Cậu con trai nhỏ của họ sa chân té xuống vực nước sâu. Tất cả tưởng chừng như vô vọng. Thế rồi, từ xa, một chú bé nhem nhuốc đã chạy đến cứu.

Nhà quý tộc đã hết sức biết ơn cậu bé nhà nghèo. Thay vì chỉ nói lời cảm ơn và kèm theo một ít tiền hậu tạ. Ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

- Thưa ông, chắc cháu sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha cháu.

- Vậy, cháu không còn ước mơ nào lớn hơn nữa sao?

- Dạ thưa, nhà cháu nghèo như vậy thì cháu còn biết ước mơ điều gì nữa đây.

- Nhưng bác muốn biết nếu cháu được phép mơ ước, thì cháu sẽ ước mơ điều gì?

- Dạ, thưa bác, cháu… cháu muốn được đi học ạ. Cháu muốn trở thành một bác sĩ. Nhưng gia đình cháu rất nghèo, không thể trang trải cho việc học tập của cháu được.

- Đừng bận tâm cháu à! Cháu sẽ có trái tim của một thầy thuốc độ lượng và kiến thức sâu rộng về y học. Hãy giữ vững ước mơ và lên kế hoạch cho bản thân. Bác sẽ chi trả mọi chi phí học tập.

Sau này cậu bé ngày xưa không biết bơi, được cứu sống, đã trở thành một vĩ nhân. Đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào. Đó là nhà chính trị gia Winston Churchill nổi tiếng với cương vị thủ tướng Anh trong thời thế chiến thứ hai. Còn cậu bé quê nhà nghèo, đã không còn chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ, bờ đê. Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thân dược penicillin. Tên của ông là Alexander Fleming. Không ai ngờ rằng, đến thủ tướng nước Anh lâm bệnh trầm trọng, cả vương quốc Anh đã đi tìm những vị danh y lẫy lừng, để cố cứu sống nhà lãnh đạo tối cao của mình… tất cả đã bó tay. Thế rồi bác sĩ Alexander Fleming đã tự ý tìm đến, và ông đã cứu sống một lần nữa người mà ông đã từng cứu năm xưa.

( Theo Bóng mát tâm hồn)
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 và trả lời các câu hỏi còn lại

1. Câu chuyện này có mấy nhân vật ?

A. 2 nhân vật. Đó là :..............................................................................................

B. 3 nhân vật. Đó là :......................................................................................................

C. 4 nhân vật. Đó là :......................................................................................................

D. 5 nhân vật. Đó là :...........................................................................................................

2. Cậu con trai nhỏ của gia đình quý tộc giàu có nhất nước Anh đã xảy ra chuyện gì khi về miền quê nghỉ mát ?
A. Bị một người lạ mặt dẫn đi và không tìm được đường trở về nhà.

B. Gặp được một cậu bé nhem nhuốc, tốt bụng và họ kết thân, trở thành bạn bè.

C. Bị tai nạn, sa chân té xuống vực sâu.

D. Bị tai nạn, mắc kẹt vào một vũng lầy và không thoát ra được.

3. Ai là người đã cứu cậu con trai của gia đình quý tộc ?

A. Một vị bác sĩ tốt bụng

B. Một người nông dân

C. Một cậu bé trắng trẻo.

D. Một chú bé nghèo.

 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Nhà quý tộc đã làm gì để đền đáp công ơn của cậu bé ?

	Ngài rất biết ơn cậu bé, thưởng cho cậu bé rất nhiều tiền.
	

	Nói  lời cảm ơn với cậu bé và kèm theo một ít tiền hậu tạ.
	

	Hỏi về ước mơ của cậu bé và lo chi trả học phí cho cậu bé
	


5. Khi được hỏi về công việc của mình khi lớn lên, ban đầu cậu bé nói như thế nào ? Vì sao cậu bé lại trả lời như vậy ?

	

	

	

	


       6. Ước mơ của cậu bé nghèo trong câu chuyện là gì ?

A. Được đi học, trở thành thầy giáo.

B. Được đi học, trở thành bác sĩ

C. Được nghỉ học để tiếp tục nghề nông của cha

D. Được đi học, trở thành một nông dân giống cha của mình.

7. Nhờ sự giúp đỡ của nhà quý tộc, cậu bé nghèo đã làm nên điều kì tích nào ?

A. Cậu đã trở thành một bác sĩ lừng danh thế giới, cũng đồng thời là ân nhân của cả nhân loại khi tìm ra được thân dược penicillin,Tên của ông là Alexander Fleming.
B. Trở thành một vĩ nhân, đã làm cho cả nước Anh hãnh diện tự hào, đó là nhà chính trị gia Winston Churchill 
C.Trở thành  thủ tướng Anh trong thời thế chiến thứ hai. 
D. Vẫn là cậu bé quê nhà nghèo, chỉ biết đặt ước mơ đời mình nơi cụm cỏ, bờ đê. 

8. Câu chuyện này gửi gắm tới chúng ta bài học gì?

	

	

	

	


9. Danh từ trong câu “Trong khi nô đùa, tai nạn đã xảy ra” là :
A. trong

B. nô đùa


C. tai nạn


D. xảy ra

10. Dấu hai chấm trong câu : 

Ông ân cần hỏi cậu bé:

- Khi lớn lên, cháu muốn làm gì?

có tác dụng gì ?
A. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.

B. Báo hiệu bộ phận câu đứng sau là lời nói của nhân vật.

C. Đánh dấu lời nói của nhân vật

D. Đánh dấu những từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt

 
Phần II. Luyện từ và câu

Bài 1: Hãy viết lại tên người, tên địa lí sau cho đúng:

	nguyễn huệ: …………………………………

võ thị sáu: …………………………………

lí thường kiệt: …………………………………

bạch thái bưởi: ………………. ……………..
	hạ long: ……………………………...

khánh hòa : ……………………………..

đồng tháp: ………………………………

núi bài thơ:..................................................


Bài 2:  Gạch dưới 10 danh từ riêng chỉ người, địa danh rồi viết lại cho đúng chính tả:

Thế kỉ X, sau khi đánh tan quân xâm lược nhà tống, vua lê hoàn hỏi nhà sư đỗ pháp thuận về vận nước, nhà sư nói: “Ngôi nước như mây cuốn/ Trời nam mở thái bình”. Thế kỉ XIII, sau khi đánh đuổi quân xâm lược mông nguyên, theo xa giá, nhà vua trở lại kinh đô, vị thượng tướng trần quang khải, tuy hết sức tự hào về chiến công chương dương, hàm tử vẫn không quên nhắc nhở : “Thái bình cần gắng sức. / Non nước ấy ngàn thu”. Mùa xuân 1428, nguyễn trãi thừa lệnh lê lợi viết Bình Ngô đại cáo, có câu: “Muôn thuở nền thái bình vững chắc / Ngàn thu vết nhục nhã sạch làu”.

(1)…………. (2)……………. (3)……………..

(4)…………. (5)……………. (6)…………….

(7)…………. (8)……………. (9)…………….    (10)…………

Bài 3 :

Quan sát cách viết trong hai cột sau :

A                                               B

đèo Hải Vân                                 Đèo Ngang

cầu Thăng Long                          Cầu Giấy

bến Nhà Rồng                              Bến Nghé

hồ Hoàn Kiếm                             Hồ Gươm

đầm Dạ Trạch                              Đầm Sen

tháp Phổ Minh                            Tháp Rùa

    Vì sao các tiếng đèo , cầu , bến , hồ ,đầm , tháp ở hai cột A và B có cách viết khác nhau?

Bài 4 : Tìm các danh từ có trong đoạn văn sau và ghi vào bảng theo 2 loại danh từ:

 Núi / Sam/  thuộc / làng / Vĩnh Tế./ Làng/ có/ miếu/ Bà Chúa Xứ,/ có/ lăng/ Thoại Ngọc Hầu/ – người/ đã /đào/ con/ kênh/ Vĩnh Tế.

	Danh từ chung
	……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

	Danh từ riêng
	……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..


	

	

	

	


Bài 5: Viết những từ ghép có tiếng “trung”  sau đây vào từng mục cho phù hợp:

Trung kiên, trung nghĩa, trung bình, trung du, trung hậu,  trung lập, trung thành, trung thần, trung tâm, trung thu, trung thực.
	Trung có nghĩa là “ở giữa”

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….
	Trung có nghĩa là “Một lòng một dạ”

…………………………………………….

…………………………………………….

…………………………………………….


	

	

	

	


Bài 6: Tìm các danh từ trong đoạn văn dưới đây theo yêu cầu cho trong bảng và xếp các danh từ tìm được vào cột cho đúng vị trí
Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.

Theo LƯU QUANG VŨ

	Danh từ chỉ người
	Danh từ chỉ vật
	Danh từ riêng
	Cụm danh từ

	
	
	
	

	
	
	
	


Bài 7: Viết tên và tìm trên bản đồ:
a) Các quận huyện, thị xã ở tỉnh hoặc thành phố của em

b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em

Bài 8*: Tìm 5 từ vừa có thể là danh từ chung, vừa có thể là danh từ riêng. Đặt câu với mỗi từ đó.

	

	

	

	


	


Bài 9: Điền các từ láy sau vào chỗ trống cho phù hợp:

đủng đỉnh, tròn trĩnh, lơ mơ, xào xạc, lao xao, phân vân, thoang thoảng, lạnh lẽo, lanh lảnh, 

xanh xanh, lim dim.

a) Từ láy âm đầu: ……………………………………………………………………

b) Từ láy vần : …………………………………………………………………………

c) Từ láy cả âm đầu và vần : …………………………………………………………

Bài 10: Chia các từ ghép sau thành hai loại: rừng núi, làng xóm, tranh cãi, học gạo, học tập, ăn sáng, núi lửa, quần áo, áo khoác, mỏng dính

a) Từ ghép có nghĩa phân loại : ……………………………………………………………  
b) Từ ghép có nghĩa tổng hợp :……………………………………………………….

Phần III. Tập làm văn

Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.

	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	


Phần IV. Chính tả

Bài 1: Chép lại các câu tục ngữ sau khi điền vào chỗ trống:

Giải các câu đố về tên riêng và ghi vào chỗ trống:

a) Vua nào xuống chiếu dời đô

Về Thăng Long vững cơ đồ nước Nam?

Là vua……

b) Vua nào đại thắng quân Thanh

Đống Đa lưu dấu sử xanh muôn đời?

Là vua ……

c) Sông nào nổi sóng bạc đầu

Ba phen cọc gỗ đâm tàu giặc tan?

Là sông…….

d) Núi gì bên vịnh Hạ Long

Tên gợi vần điệu trong lòng ngân nga?

Là núi……….

e) Tỉnh nào quê Bác kính yêu

Non xanh nước biếc như thêu gấm vàng?

Là tỉnh……..

Bài 2: Nghe thầy (cô) đọc và chép lại đoạn chính tả sau:

GÀ TRỐNG VÀ CÁO

Nghe lời cáo dụ thiệt hơn

Gà rằng: "Xin được ghi ơn trong lòng

Hòa bình gà cáo sống chung

Mừng này còn có tin mừng nào hơn

Kìa, tôi thấy cặp chó  săn

Từ xa chạy tới, chắc loan tin này."

Cáo nghe, hồn lạc phách bay

Quắp đuôi, co cẳng chạy ngay tức thì.

Gà ta khoái chí cười phì:

"Rõ phường giang dối, làm gì được ai."


Phần V. Cảm thụ văn học

  Trong bài Ngôi trường mới , nhà văn Ngô Quân Miện tả cảm xúc của bạn học sinh trong lớp học như sau:

Dưới mái trường mới , sao tiếng trống rung động kéo dài ! Tiếng cô giáo trang nghiêm  mà ấm áp . Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương . Cả đến chiếc thước kẻ , chiếc bút chì sao cũng đáng yêu đến thế!

Em hãy cho biết : Ngồi trong lớp học của ngôi trường mới , bạn học sinh cảm thấy những âm thanh và sự vật có gì khác lạ ? Vì sao bạn có những cảm xúc ấy?

	


ĐÁP ÁN
Phần I. Đọc hiểu

1. Câu chuyện này có mấy nhân vật ?

B. 3 nhân vật. Đó là : nhà quý tộc, cậu bé nghèo, cậu con trai nhỏ của nhà quý tộc.
2. Cậu con trai nhỏ của gia đình quý tộc giàu có nhất nước Anh đã xảy ra chuyện gì khi về miền quê nghỉ mát ?
	Câu
	2
	3
	6
	7
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	B
	A
	C
	B


 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S

Nhà quý tộc đã làm gì để đền đáp công ơn của cậu bé ?

	Ngài rất biết ơn cậu bé, thưởng cho cậu bé rất nhiều tiền.
	S

	Nói  lời cảm ơn với cậu bé và kèm theo một ít tiền hậu tạ.
	S

	Lo chi phí học tập
	Đ


5. Khi được hỏi về công việc của mình khi lớn lên, ban đầu cậu bé nói sẽ tiếp tục nghề làm ruộng của cha vì cậu bé nghĩ nhà mình nghèo như vậy thì không dám ước mơ điều gì nữa.

8. Câu chuyện này gửi gắm tới chúng ta thông điệp:
Cần kiên nhẫn giữ vững niềm tin thì việc đi tới ước mơ hoàn toàn không có gì cao xa, chắc chắn sẽ đạt được dù thời gian có thể kéo dài.

 Phần II. Luyện từ và câu

Bài 1: Hãy viết lại tên người, tên địa lí sau cho đúng:

	Nguyễn Huệ

Võ Thị Sáu

Lí Thường Kiệt

Bạch Thái Bưởi
	Hạ Long

Khánh Hòa 

Đồng Tháp

núi Bài Thơ


Bài 2:  
Gạch dưới và viết đúng 10 danh từ riêng: Tống, Lê Hoàn, Đỗ Pháp Thuận, Nam, Mông Nguyên, Trần Quang Khải, Chương Dương, Hàm Tử, Nguyễn Trãi, Lê Lợi

Bài 3 :

 Các tiếng đèo , cầu , bến , hồ ,đầm , tháp ở cột A là danh từ chung nên không được viết hoa còn các tiếng đèo , cầu , bến , hồ ,đầm , tháp ở cột B là tên riêng nên phải viết hoa B .
Bài 4 : Tìm các danh từ có trong đoạn văn sau và ghi vào bảng theo 2 loại danh từ:

	Danh từ chung
	 Núi, làng, miếu, lăng, người, con kênh

	Danh từ riêng
	Sam, Vĩnh Tế, Bà Chúa Xứ, Thoại Ngọc Hầu, Vĩnh Tế


Bài 5: Viết những từ ghép có tiếng “trung”  sau đây vào từng mục cho phù hợp:

	Trung có nghĩa là “ở giữa”

trung bình, trung du, trung lập, trung thành, trung tâm, trung thu. 

	Trung có nghĩa là “Một lòng một dạ”

Trung kiên, trung nghĩa, trung hậu,  trung thần, trung thực.


Bài 6: Xếp các danh từ trong đoạn văn sau vào các nhóm

Tiếng đàn bay ra vườn. Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi. Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước mưa. Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới bắt cá. Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ. Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp.

Theo LƯU QUANG VŨ

1. Danh từ chỉ người: lũ trẻ, dân chài.

- Danh từ chỉ vật: đàn, vườn, ngọc lan, nền đất, đường, thuyền, giấy, nước mưa, lưới, cá, hoa mười giờ, lối đi, hồ, bóng, chim bồ câu, nhà.

- Danh từ riêng: Hồ Tây.

- Cụm danh từ: Tiếng đàn, vài cánh ngọc lan, những chiếc thuyền, những vũng nước mưa, các lối đi, bóng mấy con chim bồ câu, những mái nhà.

Bài 7: a) Huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

- Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

- Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

b) Các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở tỉnh hoặc thành phố em

- Động Phong Nha tỉnh Quảng Bình

- Địa đạo Củ Chi thành phố Hồ Chí Minh

Bài 8*: Tìm 5 từ vừa có thể là danh từ chung, vừa có thể là danh từ riêng. Đặt câu với mỗi từ đó.

- 5 từ vừa là danh từ chung, vừa là danh từ riêng:

   + đầm sen (nơi trồng sen) / Đầm Sen (khu vui chơi)

   + hoà bình (không có chiến tranh) / Hoà Bình (tên tỉnh)

   + gà chọi (một loại gà) / Gà Chọi (tên địa điểm du lịch)

   + hàng gà (nơi mua bán gà) / Hàng Gà (tên một phố cổ)

   + hạnh phúc (trạng thái người) / Hạnh Phúc (tên người).

- Những đầm sen toả hương thơm ngát.

  Chủ nhật tới tôi sẽ đi thăm khu du lịch Đầm Sen.

- Chúng tôi mong muốn hoà bình trên toàn thế giới.

  Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình lớn nhất nước ta.

- Mẹ đi ra hàng gà để mua một con gà về thịt.

  Nhà bạn ấy ở phố Hàng Gà, một khu phố cổ của Hà Nội.

- Bố em mới mua một chú gà chọi rất đẹp.

  Vịnh Hạ Long có hòn Gà Chọi rất nổi tiếng.

- Gia đình bạn ấy rất hạnh phúc.

  Chú Hạnh Phúc là một người rất vui tính.

Bài 9: Điền các từ láy sau vào chỗ trống cho phù hợp:

đủng đỉnh, tròn trĩnh, lơ mơ, xào xạc, lao xao, phân vân, thoang thoảng, lạnh lẽo, lanh lảnh, 

xanh xanh, lim dim.

a) Từ láy âm đầu: đủng đỉnh, tròn trĩnh, xào xạc, lạnh lẽo, 

b) Từ láy vần : lơ mơ, lao xao, phân vân, lim dim.
c) Từ láy cả âm đầu và vần : thoang thoảng, lanh lảnh, xanh xanh,

Bài 10: Chia các từ ghép sau thành hai loại: 
Từ ghép có nghĩa phân loại : rừng núi, làng xóm, tranh cãi, học tập, quần áo, 

c) Từ ghép có nghĩa tổng hợp : học gạo, ăn sáng, núi lửa, áo khoác, mỏng dính
Phần III. Tập làm văn

Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.
Dàn ý:

Mở bài: Một giấc mơ đầy thú vị đã làm em nhớ mãi đó là giấc mơ trong đêm 30 tháng chạp vừa qua.

Thân bài
Hôm ấy, cả nhà đang đón giao thừa. 
- Những tràng pháo hoa bay cao và tỏa ra ngàn tia sáng 
- Đất trời rạo rực. 
- Em háo hức đón giao thừa rồi trò chuyện cùng gia đình quanh bếp lửa đỏ hồng. 
- Ngả mình trên chiếc võng, giấc ngủ say nồng nhanh chóng đến với em. 
- Bỗng trước mắt em là một bà tiên đang tươi cười hiền hậu. Bà tiên xoa đầu em rồi ban cho em ba điều ước. 
- Em cảm ơn, đọc điều ước thứ nhất: “Con ước bạn Tài lớp con được tiến bộ trong học tập, vì bạn là học sinh bị khuyết tật.”
- Em đọc điều ước thứ hai: “ Con ước mình sẽ trở thành một học sinh giỏi toàn diện.”
- Bà tiên nói: Không có một thành công nào tự đến mà không trải qua gian lao thử thách và một quá trình rèn luyện kiên trì.

- Em đọc to điều ước cuối cùng của mình: “Con ước mình sẽ đạt giải cao trong kì thi viết chữ đẹp sắp đến.”
- Bà nói: “Điều ước của con thật chính đáng. Ta sẽ giúp con đạt được cả ba điều ước, nhưng con phải nhớ lấy lời ta dặn ban nãy.”
Nói xong bà tiên biến mất. Vừa lúc ấy, em nghe tiếng mẹ gọi:

- Lên giường ngủ đi con!

Em choàng tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ý nghĩa.

Sau giấc mơ ấy, em nhớ và làm theo lời bà tiên dặn. ...

Kết bài: Bà tiên tốt bụng đã ban cho em một nghị lực để đạt được những ước mơ cháy bỏng của mình. Em mong trên đời có nhiều bà tiên như thế. 
Bài làm
Tuổi thơ của em là những tháng ngày vui vẻ dưới mái ấm gia đình. Nơi ấy em có những giấc mơ và có nhiều kỉ niệm đẹp. Một giấc mơ đầy thú vị đã làm em nhớ mãi đó là giấc mơ trong đêm 30 tháng chạp vừa qua.
Hôm ấy, cả nhà đang đón giao thừa. Một đêm xuân mở đầu cho năm mới. Những tràng pháo hoa bay cao và tỏa ra ngàn tia sáng thật đẹp. Đất trời rạo rực. Em cũng thế! Em háo hức đón giao thừa rồi trò chuyện cùng gia đình quanh bếp lửa đỏ hồng. Thế rồi, em ngả mình trên chiếc võng và thả hồn theo những đám lửa bay bay. Giấc ngủ say nồng nhanh chóng đến với em. 
Bỗng trước mắt em là một bà tiên đang tươi cười hiền hậu. Bà tiên xoa đầu em rồi ban cho em ba điều ước. Em mừng quá reo lên:

- Cháu cám ơn cụ! Cháu cám ơn cụ!

Thế là em chắp hai tay để trước ngực rồi đọc điều ước thứ nhất:

- Con ước bạn Tài lớp con được tiến bộ trong học tập, vì bạn là học sinh bị khuyết tật.

Bà tiên mỉm cười và gật đầu. Bà bảo em ước tiếp điều thứ hai. Vâng lời bà tiên, em đọc điều ước thứ hai:

- Con ước mình sẽ trở thành một học sinh giỏi toàn diện.

Bà tiên thong thả đáp:

- Ta khen con có tinh thần cầu tiến cho mình và biết thương bạn bị tật nguyền, mong bạn học tập tiến bộ. Con đã dành một điều ước quý báu của mình cho bạn. Tấm lòng con thật đáng quý. Ta sẽ giúp con đạt được điều ước của mình. Nhưng con hãy nhớ lấy một điều: Không có một thành công nào tự đến mà không trải qua gian lao thử thách và một quá trình rèn luyện kiên trì.

Nghe bà tiên nói, em phấn chấn hẳn lên. Bà tiên bảo em nêu lên điều ước ba.

Như có thêm nghị lực, em đọc to điều ước cuối cùng của mình:

- Con ước mình sẽ đạt giải cao trong kì thi viết chữ đẹp sắp đến.

Bà tiên nghe em đọc xong điều ước thì gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Bà nói:

- Điều ước của con thật chính đáng. Ta sẽ giúp con đạt được cả ba điều ước, nhưng con phải nhớ lấy lời ta dặn ban nãy.

Nói xong bà tiên biến mất. Vừa lúc ấy, em nghe tiếng mẹ gọi:

- Lên giường ngủ đi con!

Em choàng tỉnh giấc. Thì ra là một giấc mơ, một giấc mơ đầy ý nghĩa.

Sau giấc mơ ấy, em nhớ và làm theo lời bà tiên dặn. Em chăm chỉ học tập, kiên trì luyện viết, ở lớp, em tích cực hoạt động, chú ý nghe có giáo giảng bài. Ở nhà, em dành thời gian cho việc tự học của mình. Không những lo bài vở cho riêng mình mà em còn giúp bạn Tài vươn lên trong học tập. Đúng như lời bà tiên nói, em đạt được ba điều ước của mình. Cuối học kì một, em đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Em còn đạt được giải nhất trong kì thi viết chữ đẹp cấp trường. Điều ấy đã làm em rất vui, rất tự tin trong học tập. Cùng với sự tiến bộ của em, bạn Tài ngồi cạnh em cùng tiến bộ hơn nhiều. Em thầm nghĩ: điều ước trong giấc mơ thật mầu nhiệm.

Bà tiên tốt bụng đã ban cho em một nghị lực để đạt được những ước mơ cháy bỏng của mình. Em mong trên đời có nhiều bà tiên như thế. 
Phần IV. Chính tả

Bài 1: Chép lại các câu tục ngữ sau khi điền vào chỗ trống:

Giải các câu đố về tên riêng và ghi vào chỗ trống:

Điền đúng:

a) Lý Thái Tổ (Lý Công Uẩn);

b) Quang Trung

c) Bạch Đằng

d) Bài Thơ

e) Nghệ An
Phần V. Cảm thụ văn học
  Em hãy cho biết : Dưới mái trường mới, bạn học sinh cảm thấy có nhiều điều mới như: tiếng trống, tiếng cô giáo, tiếng đọc bài của chính mình. Nhìn ai cũng thấy thân thương, ngay cả chiếc bút chì, thước kẻ cũng thật đáng yêu. Cảm giác ấy xuất phát từ tình cảm yêu thương, tự hào với ngôi trường thân thương, với cô giáo, bạn bè và mọi đồ vật trong trường.

      Kiến thức cần nhớ








